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Bài 1: Đặt câu với các cặp quan hệ từ .  

a) Nếu …thì  
b) Càng …càng 
c) Tuy …nhưng  
d) Bởi …nên  

 
Bài 2: Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ về ý nghĩa và chức năng. 

 Quan hệ từ Danh, động, tính (từ) 

Về ý 
nghĩa 

  

Về chức 
năng 

  

 
Bài 3: Viết đoạn trong đó có sử dụng quan hệ từ (gạch chân). 

Gợi ý: 

Bài 1: 

a) Nếu em chăm học thì kết quả học tập sẽ tốt. 

b) Gió càng to mưa càng lớn. 

c) Tuy nó xấu nhưng nó học giỏi. 

d) Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. 

Bài 2: Lập bảng so sánh quan hệ từ với danh từ, động từ, tính từ về ý nghĩa và chức năng. 

 Quan hệ từ Danh, động, tính (từ) 

Về ý 
nghĩa 

Biểu thị ý nghĩa quan hệ 
(như: sở hữu, so sánh, nhân 
quả, đối lập, tăng tiến, đẳng 
lập...) 

Danh từ: Biểu thị người, sự vật, hiện 
tượng 

Động từ: Hoạt động, quá trình 
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Tính từ: Tính chất, trạng thái 

Về chức 
năng 

Nối kết các thành phần của 
cụm từ, của câu; nối kết các 
câu trong đoạn văn 

Có khả năng làm thành phần của cụm 
từ, của câu 

 

Bài 3:  

Tham khảo đoạn văn 1 : Năm nay, tôi đã học lên lớp 8. Có bao nhiêu niềm vui và nỗi lo mà 
chúng tôi sẽ có đựơc trong một năm học. Năm học này, tôi có ước mơ sẽ trở thành một học sinh 
xuất sắc toàn diện và được dự thi các kì thi chọn học sinh giỏi các cấp. Tuy vậy, tôi vẫn thấy lo 
vì không biết mình có thực hiện được điều ấy không? 

Tham khảo đoạn văn 2: Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là 
con đò nhỏ, êm đềm khua nước ven sông.Đúng thật, quê hương thật đẹp và mênh mông. Tuổi 
thơ tôi gắn liền với cánh đồng lúa quê hương. Nhớ những ngày nước lũ, tôi với bà ngoại lại ra 
đồng cắt lúa. Nước ruộng lên tới đầu gối. Nếu như ngày nào mưa thì bà ngoại ra đồng một 
mình, tôi ở nhà học bài. Tôi yêu quê hương mình rất nhiều, tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau 
này xây dựng quê hương đất nước.  

 Quan hệ từ: và, với, Nếu- thì. 
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